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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án
“Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững” tỉnh Sơn La


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; 

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 4713/QĐ-BNN-HTQT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt Dự án “Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc thành lập Ban Quản lý Dự án “Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững” tỉnh Sơn La.
Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Dự án “Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững” tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 01/TTr-BQL ngày 29 tháng 3 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án “Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững” tỉnh Sơn La (Có quy chế kèm theo).

Điều 2. Giám đốc Ban Quản lý Dự án “Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững” tỉnh Sơn La có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng Quy chế được phê duyệt theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban Quản lý Dự án “Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững” tỉnh Sơn La; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, Phú25b.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Lò Minh Hùng 
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QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án
“Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững” tỉnh Sơn La
(Kèm theo Quyết định số 996/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La)


Chương I

THÔNG TIN CHUNG
Điều 1. Thông tin chung về dự án
1. Tên dự án: Dự án Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững.

2. Tên nhà tài trợ: Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

3. Địa điểm thực hiện dự án: Tại Hà Nội và các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Lâm Đồng.

4. Thời gian thực hiện: 05 năm, từ tháng 8 năm 2015 đến tháng 8 năm 2020.

5. Mục tiêu của dự án

a) Mục tiêu tổng quát:
Thúc đẩy quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững mang lại nhiều lợi ích cho người dân thông qua việc thực thi các kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

b) Mục tiêu cụ thể

Tăng cường năng lực quốc gia về quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững bằng cách tập trung vào quản lý rừng, đa dạng sinh học và phát triển sinh kế, với các mục tiêu cụ thể:

- Khuôn khổ chính sách và pháp lý về quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững, cải cách ngành lâm nghiệp, Chương trình hành động quốc gia REDD+, dữ liệu đa dạng sinh học…, do dự án hỗ trợ, thúc đẩy, xây dựng và hoàn thiện được Chính phủ Việt Nam phê duyệt thông qua.

- Các mục tiêu đặt ra trong Chương trình hành động REDD+ quốc gia được thực hiện.

- Các kết quả và các số liệu được dự án thu thập sẽ được Bộ Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan có liên quan khác của Chính phủ chia sẻ và sử dụng nhằm tăng cường quản lý rừng và đa dạng sinh học bền vững theo hệ thống. 

6. Các hợp phần và kết quả chủ yếu của dự án

a) Dự án bao gồm 4 hợp phần
- Hợp phần 1: Hỗ trợ chính sách.
- Hợp phần 2: Quản lý rừng bền vững và REDD+.
- Hợp phần 3: Đa dạng sinh học.
- Hợp phần 4: Chia sẻ kiến thức.
b) Tại tỉnh Sơn La dự án chỉ tổ chức triển khai thực hiện hợp phần 2 với mục tiêu: Quản lý rừng bền vững thông qua việc xây dựng và thực thi kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh. 

- Năng lực thực thi Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh (PRAP) của tỉnh Sơn La được xây dựng và thực hiện,
- Tăng cường năng lực vận hành Hệ thống theo dõi diễn biến tài nguyên rừng cấp tỉnh.
- Triển khai các hoạt động của Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh tại hiện trường thí điểm
Điều 2. Thông tin về Ban quản lý dự án tỉnh Sơn La
1. Tên giao dịch: Ban Quản lý Dự án “Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững” tỉnh Sơn La.

2. Địa chỉ: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La, Số 40, đường Lò Văn Giá, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Điều 3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án

1. Ban Quản lý Dự án “Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững” tỉnh Sơn La do UBND tỉnh Sơn La thành lập, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sơn La. 

2. Ban Quản lý Dự án có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế ký kết với nhà tài trợ.

3. Ban Quản lý Dự án tỉnh là đầu mối chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp và Ban Quản lý Dự án Trung ương trong quản lý và tổ chức thực hiện dự án tại tỉnh theo đúng mục tiêu, nội dung quy định tại Văn kiện dự án, quy định của pháp luật và quy định của Nhà tài trợ.
4. Mọi hoạt động của Ban Quản lý Dự án phải được công khai và chịu sự giám sát theo các quy định hiện hành.

5. Ban Quản lý Dự án có trách nhiệm quản lý và sử dụng có hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí nguồn lực của dự án; thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; có các biện pháp phòng, chống tham nhũng.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Điều 4. Lập kế hoạch thực hiện dự án

Phối hợp với văn phòng tư vấn dự án tại Sơn La xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết hàng năm để thực hiện dự án, làm cơ sở phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn hàng năm.

Xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng quý để phục vụ cho công tác điều hành, giám sát và đánh giá dự án.

Điều 5. Quản lý tài chính, giải ngân và tài sản 
Ban Quản lý Dự án “Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững” tỉnh Sơn La trực tiếp quản lý tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh để thực hiện việc tiếp nhận vốn và giải ngân phần vốn đối ứng tỉnh đã cam kết với nhà tài trợ theo các quy định của pháp luật.
Trang thiết bị làm việc: Ban Quản lý Dự án được cung cấp trang thiết bị làm việc theo Điểm 2.2 Mục VIII và Mục X Văn kiện dự án kèm theo Quyết định số 4713/QĐ-BNN-HTQT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt Dự án Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững do Chính phủ Nhật Bản tài trợ từ nguồn đối ứng do UBND tỉnh cấp hàng năm và thực hiện chế độ quản lý, sử dụng, xử lý tài sản theo các quy định hiện hành.
Điều 6. Công tác hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình của Ban Quản lý Dự án
- Định kỳ hàng tháng, trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến ngày 30, Ban Quản lý Dự án tổ chức họp giao ban thành phần gồm các thành viên kiêm nhiệm (theo Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh) và các  cán bộ đang làm việc tại văn phòng tư vấn dự án tại tỉnh và các đơn vị liên quan (nếu cần thiết) để đánh giá kết quả hoạt động trong tháng và thảo luận, thống nhất các hoạt động liên quan đến việc triển khai dự án của tháng sau.

- Thiết lập hệ thống thông tin nội bộ, phân loại, lưu trữ thông tin, tư liệu gốc liên quan đến dự án và Ban Quản lý Dự án theo các quy định hiện hành của pháp luật.

- Cung cấp thông tin chính xác và trung thực cho các cơ quan bảo vệ pháp luật, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, nhà tài trợ, các cơ quan thông tin đại chúng và cá nhân liên quan trong khuôn khổ nhiệm vụ và trách nhiệm được giao, ngoại trừ những thông tin được giới hạn phổ biến theo quy định của pháp luật.

- Là đại diện liên hệ với nhà tài trợ về các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện dự án và làm đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và các đơn vị có liên quan trong tỉnh.

Điều 7. Công tác theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện dự án

- Tổ chức đánh giá về hoạt động của Ban Quản lý Dự án.

- Tổ chức theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện dự án.

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án định kỳ và đột xuất theo quy định để theo dõi, giám sát và hỗ trợ trong quá trình thực hiện.
Điều 8. Công tác nghiệm thu, bàn giao, quyết toán dự án

Chuẩn bị để UBND tỉnh nghiệm thu dự án; bàn giao dự án hoàn thành cho đơn vị tiếp nhận theo quy định để vận hành, khai thác và sử dụng.

Sau khi kết thúc dự án, trong vòng 6 tháng, Ban Quản lý Dự án chịu trách nhiệm báo cáo kết thúc, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và tiến hành xử lý tài sản của Ban Quản lý Dự án theo quy định.

Điều 9. Một số nhiệm vụ khác
Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT và cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, Điều ước quốc tế về ODA của dự án.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Điều 10. Tổ chức Ban Quản lý Dự án
Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Dự án gồm 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và các thành viên hoạt động kiêm nhiệm theo Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Ban Quản lý Dự án
- Giám đốc là chủ tài khoản của Ban Quản lý Dự án, là người chịu trách nhiệm và có thẩm quyền quyết định các thu, chi tài chính, quản lý tài sản của Ban Quản lý Dự án.
- Chỉ đạo, giám sát triển khai chung mọi hoạt động của dự án: Tổ chức nhân sự, công tác tài chính, kế toán, quyết toán.

- Báo cáo tiến độ và báo cáo tổng hợp các kết quả thực hiện dự án cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh và nhà tài trợ.

- Hợp tác tốt với các cơ quan đơn vị liên quan và địa phương trong quá trình thực hiện dự án.

- Chịu trách nhiệm kết quả thực hiện dự án trước UBND tỉnh.

- Giám đốc ủy quyền/phân công cho Phó Giám đốc, một số thành viên Ban Quản lý Dự án giúp Giám đốc điều hành hoặc thực hiện một số công việc cụ thể. Phó Giám đốc, các thành viên được chỉ định điều hành/thực hiện công việc trong phạm vi được phân công/ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những công việc thực hiện.

- Ngoài nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động của Ban Quản lý Dự án, Giám đốc Ban Quản lý Dự án thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án

Hỗ trợ, tham mưu cho Giám đốc dự án trong các việc:

- Theo dõi việc lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch của dự án.

- Trực tiếp chủ trì, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của toàn dự án.

- Triển khai các hoạt động của toàn dự án; trực tiếp chỉ đạo các hoạt động hiện trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc dự án phân công.

Điều 13. Kế toán Ban Quản lý Dự án
- Lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán chi thường xuyên hàng năm cho Ban quản lý dự án.

- Kiểm tra, thanh toán các chứng từ chi tiêu của Ban Quản lý dự án, thực hiện giao dịch với Ngân hàng và Kho bạc nhà nước.
- Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý thiết bị và tài sản của văn phòng Ban quản lý dự án.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban Quản lý Dự án phân công.

Điều 14. Điều phối viên Ban quản lý dự án
Điều phối các hoạt động của dự án từ tỉnh đến huyện, xã, cụ thể:

- Khâu nối các hoạt động giữa Ban Quản lý Dự án với Văn phòng dự án và các đơn vị liên quan.

- Giúp lãnh đạo Ban quản lý dự án điều phối thực hiện các hoạt động của dự án nhằm đảm bảo triển khai dự án theo đúng kế hoạch, tiến độ và nguồn vốn.

- Lập kế hoạch hiện trường phù hợp trong từng giai đoạn thực hiện dự án.

- Phát hiện vấn đề và báo cáo kịp thời cho lãnh đạo Ban Quản lý Dự án giải quyết, xử lý khó khăn vướng mắc, đề xuất các giải pháp để tham mưu cho lãnh đạo Ban Quản lý Dự án xem xét, phê duyệt.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban quản lý dự án phân công.

Điều 15. Cán bộ Kế hoạch - Kỹ thuật

1. Lập, tổng hợp và tham mưu cho lãnh đạo Ban Quản lý Dự án báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh, tổ chức JICA; kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch hàng năm, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và điều chỉnh cho phù hợp.

2. Tổng hợp báo cáo hàng tháng, quý và hàng năm hoạt động dự án theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh và nhà tài trợ.

3. Lập kế hoạch triển khai các hoạt động kỹ thuật hiện trường.

4. Triển khai kế hoạch kỹ thuật đồng thời tham gia giám sát, chỉ đạo việc thực hiện kỹ thuật.

5. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kỹ thuật của dự án, phát hiện các vấn đề để trao đổi với Điều phối viên, báo cáo lãnh đạo dự án để xử lý kịp thời.

6. Hỗ trợ điều phối thực hiện các hoạt động của dự án nhằm đảm bảo triển khai dự án theo đúng kế hoạch, tiến độ và nguồn vốn.

7. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban Quản lý Dự án phân công.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Quy chế này chỉ áp dụng cho các thành viên Ban Quản lý dự án theo Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, Giám đốc quản lý dự án có trách nhiệm đề xuất với UBND tỉnh để được xem xét, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Quy chế cho phù hợp./.
	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Lò Minh Hùng
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